CÂU HỎI CHƯƠNG 3

Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp nào?
A. Nông dân
B. Tư sản
C. Công nhân
D. Trí thức
Câu 2: Người cộng sản đầu tiên của Việt Nam là ai?
A. Trần Phú
B. Châu Văn Liêm
C. Nguyễn Văn Cừ
D. Nguyễn Ái Quốc
Câu 3: Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam là:
A. Đông Dương cộng sản đảng 
 B. An Nam cộng sản đảng
 C. Đông Dương cộng sản liên đoàn 
D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
Câu 4: Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Sự ra đời của Đảng Cộng sản là sự kết hợp của những nhân tố nào?
A.  Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước.
B. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân.
C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.
D. Phong trào công nhân với phong trào yêu nước
Câu 5: Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?
A. Chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam
 B. Chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam
 C. Chấm dứt vai trò lãnh đạo của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
 D. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo
Câu 6: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng, năm nào?
A. 03/02/1930
B. 02/03/1930
C. 03/02/1931
D. 02/03/1931
Câu 7: Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại đâu?
A. Bán đảo Trung Quốc
B. Bán đảo Hải Nam
C. Bán đảo Hương Cảng
D. Bán đảo Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc
Câu 8: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: Sự lãnh đạo …… của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
A. Tài tình
B. Xuyên suốt
C. Đúng đắn
D. Tài tình, đúng đắn
Câu 9: Thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào?
A. 1/9/1848
B. 1/9/1858
C. 30/8/1858
D. 30/8/1848.
Câu 10: Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta”?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
B. Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp
C. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méc-lanh của Phạm Hồng Thái
D. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Câu 11: Hiệp ước nào của triều đình nhà Nguyễn ký với thực dân Pháp đánh dấu Việt Nam trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến? 
A. Hiệp ước Nhâm Tuất 5/6/1862
B. Hiệp ước Giáp Tuất 15/3/1874
C. Hiệp ước Quý Mùi 25/8/1883
D. Hiệp ước Patơnốt ngày 6/6/1884
Câu 12: Tình hình đất nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 được ví như hình ảnh nào?
A. Nước sôi lửa cháy        
B. Nước sôi lửa bỏng
C. Ngàn cân treo sợi tóc     
D.Trứng để đầu gậy
Câu 13: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?
A. Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua
B. Luận cương chính trị tháng 10/1930
C. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)
D. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)
Câu 14: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?
A. Năm 1920 (tổ chức Công hội ở Sài Gòn được thành lập)
B. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba son)
C. Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)
D. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)
Câu 15: Sau thắng lợi vĩ đại mùa xuân năm 1975, Việt Nam bước vào thời kỳ: 
A. Quan trọng xây dựng kinh tế của đất nước
B. Quyết định trong phát triển kinh tế
C. Đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội
D. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Câu 16: Sau năm 1954 Đảng ta đã xác định hai nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam là: 
A. Quan trọng như nhau
B. Liên kết với nhau
C. Độc lập với nhau
D. Quan hệ chặt chẽ với nhau
Câu 17: Ai là người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam?
A. Nguyễn Ái Quốc
B. Trần Phú
C. Nguyễn Văn Cừ
D. Lê Duẩn
Câu 18: Đại hội lần thứ mấy của Đảng quyết định đặt tên nước ta là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
A. Đại hội lần thứ  III (1960)
B. Đại hội lần thứ  IV (1976)
C. Đại hội lần thứ  V (1982)
D. Đại hội lần thứ  VI (1986)
Câu 18: Phong trào yêu nước của vua Hàm Nghi thuộc khuynh hướng nào dưới đây?
A. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến
B. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
C. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản  
D. Tất cả các đáp án của câu này đều sai
Câu 19: Tại Hội nghị trung ương lần thứ nhất 10/1930 Đảng ta lấy tên là gì?
A. Đông Dương Cộng sản Đảng
B. Đảng Cộng sản Đông Dương
C. Đảng Cộng sản Việt Nam  
D. Đảng Lao động Việt Nam
Câu 20: Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười đã cổ vũ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân nhân dân lao động trên thế giới, đặc biệt là nhân dân các nước thuộc địa dẫn tới điều gì?
A. Sự ra đời của hàng loạt các đảng cộng sản
B. Sự khiếp sợ của chủ nghĩa tư bản
C. Xảy ra chiến tranh lạnh ở trên thế giới
D. Xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ 2
Câu 21: Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng: “Lần đầu tiên trong lịch sử một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một ........ vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một ......... của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới”
A. Thắng lợi 
B. Chiến thắng
C. Sự nghiệp
D. Thành công
Câu 22: Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, giai cấp có khả năng lãnh đạo cách mạng nước ta giành thắng lợi là giai cấp nào?
A.  Giai cấp nông dân
B. Giai cấp địa chủ
C. Giai cấp công nhân
D. Giai cấp tư sản
Câu 23: "Trước hết phải có Đảng Cách mệnh, để trong để tổ chức và vận động dân chúng, ngoài liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy.” Đoạn trích trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc tác phẩm nào?
A. Đường cách mạng
B. Đạo đức cách mạng
C. Sửa đổi lối làm việc
D. Di chúc
Câu 24: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương "vô sản hoá" khi nào? 
A. Cuối năm 1926 đầu năm 1927  
B. Cuối năm 1927 đầu năm 1928  
C. Cuối năm 1928 đầu năm 1929  
D.  Cuối năm 1929 đầu năm 1930
Câu 25: Chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc" ra đời vào ngày, tháng, năm nào?
A. 25/11/1945
B. 25/11/1944
C. 26/11/1945
D. 26/11/1944
Câu 26: Tài liệu nào sau đây được đánh giá như một văn kiện mang tính chất Cương lĩnh quân sự đầu tiên của Đảng?
A. Đường cách mạng 
B. Cách đánh du kích
C. Con đường giải phóng 
D. Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
Câu 27: Đoạn trích "Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi" trong nội dung bài viết nào của Bác?
A. “Tuyên ngôn độc lập" năm 1945
B. “Thư gửi đồng bào Nam bộ” năm 1946
C. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” năm 1946
D. “Lời kêu gọi thanh niên Nam bộ" năm 1946.
Câu 28: Trong Cao trào Dân chủ 1936 – 1939, Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào?
A.  Công nhân và nông dân
B. Nông dân, công nhân, tư sản, địa chủ
C. Cả dân tộc Việt Nam
D. Mọi lực lượng dân tộc và một bộ phận người Pháp ở Đông Dương
Câu 29: Đường lối phát triển kinh tế, Đảng ta có những nhận thức mới, toàn diện công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa vào khi nào?
A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (1982)
B. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)
C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991)
D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996)
Câu 30: "Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc".  Nội dung trên trong Văn kiện nào của Đảng?
A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI
B. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX
 C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X
D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
